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	Khóa : Khóa 16

	Khoa : ---Tất cả---

	Lớp : _Tất cả_


	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
MSSV
Họ & Tên
Ngày Sinh
Phái
Hồ Sơ
1
1410130012
Phan Thị Hồng  Ân
12/08/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
2
1410100003
Nguyễn Thị Kim  Anh
020/6/1996
Nữ
Bản sao học bạ,Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,Bản sao giấy khai sinh
3
1410100063
Phạm Thị Mỹ  ánh
28/10/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
4
1410130027
Đoàn Thị  Đào
15/05/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên,Bản sao học bạ
5
1410100075
Huỳnh Tấn  Đạt
22/02/1996
Nam
Lý lịch học sinh sinh viên
6
1410110029
Nguyễn Thị Phương  Dung
14/02/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
7
1410110026
Đào Thùy  Dương
12/09/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên,Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bốn hình 4x6
8
1410100035
Trần Nguyễn Thùy  Dương
30/03/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên,Bản sao học bạ
9
1410030010
Nguyễn Hoàng  Duy
02/09/1990
Nam
Lý lịch học sinh sinh viên
10
1410010009
Nguyễn Hoàng  Duy
26/12/1996
Nam
Lý lịch học sinh sinh viên
11
1410040013
Nguyễn Hữu  Duy
05/10/1994
Nam
Bốn hình 4x6
12
1410110032
Trần Thị Mỹ  Duyên
02/09/1996
Nữ
Bản sao học bạ
13
1410100080
Phạm Thị Ngọc  Hân
23/09/1995
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên,Bản sao học bạ,Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,Bản sao giấy khai sinh
14
1410100081
Nguyễn Vũ Minh  Hiến
19/12/1994
Nam
Lý lịch học sinh sinh viên,Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,Bản sao giấy khai sinh
15
1410100059
Huỳnh Hy  Hoan
18/07/1995
Nam
Bản sao học bạ
16
1410100022
Lê Tấn  Hưng
28/10/1996
Nam
Bản sao giấy khai sinh
17
1410110024
Nguyễn Thị Kim  Khuy
05/09/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
18
1410130036
Đoàn Thị  Lành
03/01/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
19
1410130047
Lê Hiền  Mai
12/04/1995
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
20
1410110044
Lê Hoàng  Minh
26/12/1996
Nam
Lý lịch học sinh sinh viên
21
1410130033
Nguyễn Thị Ngọc  Nghi
00/00/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
22
1410100053
Nguyễn Thị Xuân  Nghi
24/11/1996
Nữ
Bản sao học bạ,Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
23
1410100023
Nguyễn Thị Huỳnh  Như
18/03/1995
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên,Bản sao học bạ,Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,Bản sao giấy khai sinh
24
1410130019
Lê Văn  Phương
15/12/1996
Nam
Lý lịch học sinh sinh viên
25
1410100089
Vũ Văn  Quyền
20/07/1996
Nam
Bản sao học bạ
26
1410100058
Quản Ngọc  Sang
15/01/1995
Nam
Bản sao học bạ
27
1410080010
Lê Đức  Tâm
01/09/1996
Nam
Bốn hình 4x6
28
1410030006
Trần Chu  Thắng
02/11/1995
Nam
Lý lịch học sinh sinh viên
29
1410100091
Trần Phan Như  Thảo
26/01/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
30
1410110039
Hồ Thị  Thi
11/05/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên,Bản sao học bạ
31
1410130028
Châu Nhụy  Thịnh
13/09/1995
Nữ
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
32
1410100048
Nghiêm Thị  Thơm
04/05/1996
Nữ
Bản sao học bạ
33
1410130051
Trần Quốc  Thuận
09/06/1993
Nam
Lý lịch học sinh sinh viên,Bản sao học bạ
34
1410110016
Nguyễn Thị Thanh  Trà
23/12/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên,Bản sao học bạ
35
1410130009
Nguyễn Thị Tú  Trâm
10/08/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên,Bốn hình 4x6
36
1410130040
Nguyễn Diễm  Trúc
15/08/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
37
1410110052
Lê Thành  Trung
23/10/1996
Nam
Lý lịch học sinh sinh viên,Bản sao học bạ
38
1410110014
Võ Thị Minh  Tuyền
27/10/1996
Nữ
Bốn hình 4x6
39
1410110049
Lê Thị Cẩm  Vân
01/11/1995
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
40
1410100055
Lê Vi Tường  Vân
29/09/1996
Nữ
Bản sao học bạ
41
1410100056
Lê Vân Tường  Vi
29/09/1996
Nữ
Bản sao học bạ
42
1410110037
Nguyễn Thị Mỹ  Vi
26/06/1996
Nữ
Lý lịch học sinh sinh viên
43
1410100034
Phan Anh  Vũ
07/11/1996
Nam
Bốn hình 4x6
44
1410100001
Nguyễn Hoàng  Vy
09/10/1996
Nữ
Bản sao học bạ
45
1410100069
Trần Thị Thúy  Vy
08/01/1996
Nữ
Bốn hình 4x6


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ngày  06  tháng  11  năm  2014


	
	
	
	
	
	NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	

	
	Trang

	1




